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Frasi in vietnamita

20 semplici frasi in vietnamita
per favore làm ơn

grazie cảm ơn bạn

scusa xin lỗi

io voglio questo Tôi muốn cái này

ne voglio ancora Tôi muốn nhiều hơn

lo so Tôi biết

non lo so Tôi không biết

Può aiutarmi? Bạn có thể giúp tôi không?

questo non mi piace Tôi không thích cái này

mi piaci Tôi thích bạn

ti amo Tôi yêu bạn

mi manchi Tôi nhớ bạn

a dopo hẹn gặp lại

vieni con me Hãy đi với tôi

gira a destra rẽ phải

gira a sinistra rẽ trái

vai dritto đi thẳng

come ti chiami? Bạn tên gì?

mi chiamo David Tên của tôi là David

ho 22 anni Tôi 22 tuổi
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Altre frasi utili in vietnamita
ciao (salve) chào

salve xin chào

ciao (arrivederci) bái bai

ok được

salute! chúc mừng

benvenuto chào mừng

sono d'accordo tôi đồng ý

dov'è il bagno? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

come stai? Bạn có khoẻ không?

io ho un cane Tôi có một con chó

voglio andare al cinema Tôi muốn đến rạp chiếu phim

devi assolutamente venire Bạn nhất định phải đến

questo è piuttosto caro Cái này hơi đắt

questa è la mia ragazza Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

andiamo a casa Về nhà thôi

l'argento è meno costoso dell'oro Bạc rẻ hơn vàng

l'oro è più costoso dell'argento Vàng đắt hơn bạc


